	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

CÂY THANH LONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

	
Số:    92   /TB-TTTL
	Bình Thuận, ngày  26  tháng 08  năm 2016

	V/v danh sách các HTX/THT/Nhóm liên kết sản, Trang trại và Hộ gia đình có giấy chứng nhận VietGAP hết hiệu lực trong Quý IV/2016
	


	Kính gửi:
	- BCĐ VietGAP các huyện, thị xã, thành phố;

- BCĐ VietGAP các xã, thị trấn;



Trung tâm NCPT cây thanh long xin được thông báo đến BCĐ VietGAP các huyện, thị xã, thành phố danh sách các HTX/THT/Nhóm liên kết sản xuất, Trang trại và hộ gia đình đã được chứng nhận VietGAP và giấy chứng nhận sẽ hết hiệu lực trong Quý IV/2016


Tổng diện tích hết hiệu lực chứng nhận trong Quý IV/2016 là 1.635,30 ha,
Trong đó:

- Huyện Hàm Thuận Nam:
 1.087,64 ha

- Huyện Hàm Thuận Bắc:
458,86 ha

- Huyện Bắc Bình:
68,79 ha

- T,phố Phan Thiết: 
10,91 ha

- Thị xã Lagi:
9,10 ha



	TT
	Tổ/nhóm
	Tên tổ trưởng
	Diện tích
	Ngày hết hiệu lực

	Huyện Hàm Thuận Bắc
	
	458,86
	

	
	Xã Hàm Hiệp
	
	135,23
	

	1
	Đại Thiện 2
	Hồ Anh Hương
	38,70
	10/10/2016

	2
	Đại Long
	Trần Văn Khánh
	19,43
	07/12/2016

	3
	Bàu Nước
	Nguyễn Văn Tư
	52,10
	28/12/2016

	4
	Trang trại Tân Tiến
	Nguyễn Tánh
	25,00
	28/12/2016

	
	Thị trấn Ma Lâm
	
	115,95
	

	5
	Bàu Cát
	Nguyễn Văn Thông
	24,98
	10/10/2016

	6
	Lâm Giáo 1
	Nguyễn Thanh Long
	17,80
	10/10/2016

	7
	Tầm Hưng 3
	Phùng Quang Bông
	16,60
	07/12/2016

	8
	Khu Phố 1
	Nguyễn Tám
	16,38
	08/12/2016

	9
	Lâm Hòa 1
	Võ Chín
	19,05
	10/12/2016

	10
	Gò Quao
	Nguyễn Quốc Hiền
	21,14
	21/12/2016

	
	Xã Hàm Chính
	
	30,48
	

	11
	Ninh Thuận 9
	Đặng Ngọc Hưng
	20,17
	10/10/2016

	12
	Bình An 3
	Trần Văn Ba
	10,31
	10/10/2016

	
	Xã Hàm Đức
	
	54,30
	

	13
	Tổ 30/4
	Võ Văn Năm
	3,33
	08/10/2016

	14
	Hộ Nguyễn Tấn Độ
	
	1,75
	08/10/2016

	15
	Tổ 19/5
	Nguyễn Văn Hùng
	5,84
	08/10/2016

	16
	Nhóm Cây Án
	Phan Văn Dũng
	5,62
	13/10/2016

	17
	Tổ 4, thôn 6
	Phạm Xuân Dũng
	8,38
	13/10/2016

	18
	Đồng Gió
	Nguyễn Minh Trí
	4,37
	05/11/2016

	19
	Đoàn Kết
	Phan Văn Được
	3,43
	05/11/2016

	20
	Số 4, thôn 2
	Tô Hiền Sĩ
	3,46
	28/12/2016

	21
	Đồng Tâm
	Nguyễn Sơn Duy
	18,12
	28/12/2016

	
	Xã Hồng Sơn
	
	84,50
	

	22
	Nhóm Bình An
	Nguyễn Hữu Khoa
	22,86
	10/10/2016

	23
	Nhóm Hiệp Phú
	Bùi Văn Mười
	19,17
	13/10/2016

	24
	Hồng Sơn 6
	Phạm Ngọc Sang
	34,05
	04/12/2016

	25
	Sài Ba
	Lê Ngọc Dũng
	8,42
	28/12/2016

	
	Xã Hồng Liêm
	
	     
	

	26
	Liêm Thái
	Trịnh Thanh Sơn
	12,92
	21/12/2016

	
	Xã Hàm Trí
	
	
	

	27
	Nha Đam
	Nguyễn Lê Nguyện
	14,12
	21/12/2016

	
	Xã Hàm Thắng
	
	
	

	28
	Thắng Thuận
	Lê Chiêm Anh
	11,36
	05/11/2016

	Huyện Hàm Thuận Nam 
	
	1.087,64
	

	
	Thị trấn Thuận Nam
	
	114,54
	

	1
	Nam Tân 3
	Hoàng Đăng Quang
	76,13
	02/11/2016

	2
	Lập Hòa
	Bùi Quang Thành
	17,10
	03/11/2016

	3
	Lập Nghĩa
	Nguyễn Phương
	21,31
	03/11/2016

	
	Xã Hàm Mỹ
	
	
	

	4
	Phú Khánh 4
	Nguyễn Huỳnh Hồng
	18,30
	08/10/2016

	
	Hàm Thạnh
	
	155,61
	

	5
	Dân Thuận 3
	Trương Văn Hai
	38,51
	02/11/2016

	6
	Hiệp Ấn
	Vũ Ngọc Phúc
	26,80
	02/11/2016

	7
	HTX Hàm Thạnh
	Võ Như Triều
	81,30
	03/11/2016

	8
	Trang Trại
	Trần Văn Tánh
	9,00
	03/11/2016

	
	Xã Mương Mán
	
	153,91
	

	9
	Đằng Thành 5
	Lại Văn Còn
	32,46
	02/11/2016

	10
	Đằng Thành 7
	Lê Thành
	9,20
	02/11/2016

	11
	Đằng Thành 3
	Nguyễn Văn Hải
	23,40
	03/11/2016

	12
	Đằng Thành 6
	Đinh Quốc Tuấn
	24,57
	05/11/2016

	13
	Đại Thành 1
	Lâm Xuân Phúc
	48,56
	10/12/2016

	14
	Đằng Thành 4
	Võ Thanh Phương
	15,72
	30/12/2016

	
	Xã Hàm Minh
	
	49,03
	

	15
	Hàm Minh 19
	Vũ Đình Ngọc
	4,86
	02/11/2016

	16
	Hàm Minh 14
	Phùng Đình Liên
	19,60
	08/12/2016

	17
	Hàm Minh 13
	Nguyễn Công Tứ
	12,57
	08/12/2016

	18
	Trang trại
	Lê Văn Sơn
	12,00
	30/12/2016

	
	Xã Thuận Quý
	
	
	

	19
	Thuận Minh 7
	Võ Duy Việt
	19,85
	13/10/2016

	
	Xã Hàm Kiệm
	
	47,90
	

	20
	Suối Tối
	Nguyễn Văn Nam
	10,90
	28/12/2016

	21
	Dốc Nặng
	Lê Viết Chánh
	37,00
	28/12/2016

	
	Xã Hàm Cường
	
	249,65
	

	22
	Phú Thọ 3
	Phạm Văn Bảy
	27,21
	02/11/2016

	23
	Phú Cường 5
	Lương Văn Đức
	8,96
	06/11/2016

	24
	Phú Lộc 1
	Huỳnh Văn Sang
	106,18
	10/12/2016

	25
	Phú Nghĩa 1
	Nguyễn Đức Dũng
	75,69
	28/12/2016

	26
	Phú Nghĩa 2
	Nguyễn Văn Bông
	31,61
	28/12/2016

	
	Xã Tân Lập
	
	153,47
	

	27
	Trang trại
	Tạ Văn Dũng
	5,00
	04/12/2016

	28
	Lập Đức
	Lê Văn Thắng
	37,48
	04/12/2016

	29
	Lập Sơn 1
	Võ Hồng Sơn
	21,00
	04/12/2016

	30
	Lập Đức 3
	Nguyễn Văn Thành
	21,00
	04/12/2016

	31
	Lập Phước
	Lê Văn Lượm
	27,60
	07/12/2016

	32
	Tà Mon
	Ngô Quang Lê
	37,39
	07/12/2016

	33
	Trang trại
	Lâm Hồng Điệp
	4,00
	08/12/2016

	
	Xã Tân Thành
	
	125,38
	

	34
	Thạnh Mỹ 4
	Đỗ Văn Minh
	51,90
	08/12/2016

	35
	Văn Kê 6
	Võ Xuân Liêm
	29,03
	21/12/2016

	36
	Cây Găng 9
	Nguyễn Văn Năm
	13,05
	28/12/2016

	37
	Thạnh Mỹ 8
	Phan Văn Quang
	31,40
	30/12/2016

	Thành Phố Phan Thiết 
	
	10,91
	

	
	Xã Tiến Lợi
	
	
	

	1
	Tiến Hòa 2
	Nguyễn Văn Hùng
	10,91
	13/10/2016

	Thị xã Lagi
	
	9,10
	

	
	Xã Tân Hải
	
	
	

	1
	Hiệp Thuận
	Nguyễn Đức Hùng
	9,10
	21/12/2016

	Huyện Bắc Bình 
	
	68,79
	

	
	Xã Phan Rí Thành
	
	
	

	1
	Nhóm Bình Liêm
	Trần Phong
	17,95
	08/10/2016

	
	Thị trấn Lương Sơn
	
	
	

	2
	Lương Đông
	Lê Duy Hà
	11,05
	05/11/2016

	
	Thị trấn Chợ Lầu
	
	
	

	3
	Ma Ó
	Đoàn Thanh Hùng
	14,44
	05/11/2016

	4
	Lò Gạch
	Phạm Ngọc Châu
	16,30
	08/12/2016

	
	Xã Hồng Thái
	
	
	

	5
	Thái Hiệp
	Huỳnh Văn Phương
	9,05
	23/12/2016

	
	TỔNG CỘNG
	
	1.635,30
	


	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT (thay b/c);
- Website Trung tâm;
- Lưu: VT,
	 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Đào Thị Kim Dung
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